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1
Nguyễn Xuân Thành

66 1997 66,0 ODT

Khu TĐC số 2 phường Túc Duyên 

(một mặt bám đường quy hoạch 15m, 1 

mặt bám mặt thoáng)

5.617.500 370.755.000

2 Nguyễn Xuân Công 66 1996 66,0 ODT

Khu TĐC số 2 phường Túc Duyên 

(một mặt bám đường quy hoạch 15m, 1 

mặt bám mặt thoáng)

5.617.500 370.755.000

3 Nguyễn Xuân Thắng 66 2000 66,0 ODT

Khu TĐC số 2 phường Túc Duyên 

(một mặt bám đường quy hoạch 15m, 1 

mặt bám mặt thoáng)

5.617.500 370.755.000

4 Nguyễn Xuân Quang 66 1998 66,0 ODT

Khu TĐC số 2 phường Túc Duyên 

(một mặt bám đường quy hoạch 15m, 1 

mặt bám mặt thoáng)

5.617.500 370.755.000

5 Nguyễn Xuân Vinh 66 1999 66,0 ODT

Khu TĐC số 2 phường Túc Duyên 

(một mặt bám đường quy hoạch 15m, 1 

mặt bám mặt thoáng)

5.617.500 370.755.000

Tổng cộng 216,5 330,0 1.853.775.000
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Họ và tên người sử 

dụng đất

Địa chỉ 

thường 

trú

Vị trí 

thửa đất

Thửa đất thu hồi

PHỤ LỤC 06

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT GIAO ĐÂT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Dự án: Mở rộng trụ sở Công an tỉnh (Cơ sở 1) - Đợt 2

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /          /2026 của UBND phường Phan Đình Phùng)

ĐVT: Đồng

Phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất
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Vị trí thửa đất

Đơn giá theo 

Nghi quyết số 

33/2025/NQ-

HĐND ngày 

10/12/2025 của 

HĐND tỉnh 

Thái Nguyên

Thành tiền

odt

Tổ 29, P. 

Phan 

Đình 

Phùng

Tổ 29, P. 

Phan 

Đình 

Phùng

26 72 216,5
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